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育達科技大學 國際事務處華語文中心
華語課程申請入學招生簡章
Yu Da University of Science and Technology Office of International Affairs - Mandarin Language Center Mandarin Language Program Admission Guide (Template/Draft)

Đại học Khoa học Kỹ thuật Dục Đạt Phòng Quốc tế - Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Trung Hướng Dẫn Tuyển Sinh Chương Trình Tiếng Trung (Mẫu/Bản nháp)
地址 / Address / Địa chỉ： 36143 苗栗縣造橋鄉談文村學府路 168 號 (No. 168, Hsueh-fu Rd., Tan-wen Village, Chao-chiao Township, Miao-li County, 36143 Taiwan, R.O.C.) 
網址 / Website： 華語文中心 | 育達科技大學 國際事務處
Tel/ Điện thoại：+886-37-651-188 ext. 8912
FAX：+886-37-652-825
E-mail：yrobinhwang@ydu.edu.edu.tw 
LINE：robinhwang2014      


學校簡介
本校係由知名教育家王廣亞博士偕其夫人王蔡秀鸞女士於1999年獨力捐資創辦，基於王創辦人六十餘年的卓越辦學經驗與培育國內高等商業、管理、語文高級人才的宏願，選定鍾靈毓秀的苗栗造橋為校址，以畢生心血打造一所全國最美、最優質的學府。
創校以來，在王創辦人「倫理、創新、品質、績效」的辦學理念以及「三、三、三」政策的辦學方針下，全校師生胼手胝足，奮發向前，短短的20年間，締造許多佳績，校務蒸蒸日上，在在說明育達辦學的用心及社會的肯定。目前本校設有三個學院十一個系及三個碩士班，並於2013 年8 月1 日奉教育部核准改名為「育達科技大學」。
YDU was solely founded and financed by Dr. Kwang-Ya Wang and his wife in 1999. With more than 60 years of educational experiences coupled with his lofty ideal of fostering first-class professionals in the field of business, management, and language in Taiwan, Dr. Wang came to choose the campus at a scenic village in Chaochiao Township, Miaoli County to start fulfilling his great aspiration of establishing one of the most exquisite, excellent universities in Taiwan.
Under the guidance of Dr. Wang’s educational ideal, that is “Ethics, Innovation, Quality and Performance”and his so-called “3-3-3” educational policy, faculty members and students have spared no efforts to push the school forward. As a result, YDU has attained numerous achievements in merely 20 years. Its administrative function has been remarkably progressing day by day. YDU proves itself to be a reputable school which has already been recognized by the public in Taiwan.
Ngôi trường được thành lập vào năm 1999 do Tiến sĩ Wang Guang Ya, một nhà giáo dục nổi tiếng, cùng phu nhân là bà Wang Xiu Luan tự bỏ kinh phí sáng lập. Với hơn 60 năm kinh nghiệm xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục cùng tầm nhìn nuôi dưỡng nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực thương nghiệp, quản lý và ngôn ngữ, nhà sáng lập đã lựa chọn vùng đất Miaoli Zaoqiao làm địa điểm xây dựng trường, với tâm huyết cả đời mình để kiến tạo nên một ngôi học phủ đẹp đẽ và chất lượng nhất cả nước.
Từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của nhà sáng lập Tiến sĩ Wang Guang Ya với triết lý giáo dục “Đạo đức – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả” cùng phương châm “Ba – Ba – Ba” trong công tác đào tạo, toàn thể giảng viên và sinh viên đã đồng lòng nỗ lực, không ngừng vươn lên. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, sự nghiệp giáo dục không ngừng phát triển, thể hiện rõ tâm huyết trong công tác đào tạo của Trường Dục Đạt và sự ghi nhận của xã hội. Hiện nay, nhà trường có 3 học viện, 11 khoa và 3 chương trình thạc sĩ, vào ngày 1 tháng 8 năm 2013, trường đã được Bộ Giáo dục phê chuẩn đổi tên thành “Đại học Khoa học Kỹ thuật Dục Đạt” (Yu Da University of Science and Technology).
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一、修業期限及年度課程行事曆
Duration of Study and Academic Calendar / Thời gian học và Lịch học
本中心為純粹華語研習機構，課程採「一年四季」制，提供全球有志學習華語之外籍人士彈性且密集的語言訓練。以 2027年（民國116年） 為例，具體學期與報名時程規劃如下： The Center is a dedicated Chinese language institute offering a "Four-Season" system. Taking the 2027 Academic Year as an example, the schedule is as follows: Trung tâm là cơ sở chuyên đào tạo tiếng Trung, áp dụng hệ thống "Bốn mùa một năm". Lấy Năm học 2027 làm ví dụ, lịch trình cụ thể như sau:
	學季規劃Quarter / Học kỳ
	報名期間 (開課前3個月至1個月)Application PeriodThời gian đăng ký
	上課期間 (每季 10 週)Class Period (10 weeks/quarter)Thời gian học (10 tuần/mùa)
	假期安排與備註Breaks & NotesKỳ nghỉ & Ghi chú

	春季班SpringMùa Xuân
	2026/12/01 - 2027/02/01
	2027/03/01 - 2027/05/07
	**春夏季間假期：**05/08 - 05/23 (約 16 天)

	夏季班SummerMùa Hạ
	2027/02/24 - 2027/04/24
	2027/05/24 - 2027/07/30
	**暑假長假：**07/31 - 09/05 (逾 1 個月長假)

	秋季班FallMùa Thu
	2027/06/06 - 2027/08/06
	2027/09/06 - 2027/11/12
	**秋冬季間假期：**11/13 - 11/28 (約 16 天)

	冬季班WinterMùa Đông
	2027/08/29 - 2027/10/29
	2027/11/29 - 2028/03/03*(扣除春節彈性休假，實際授課 10 週)*
	**避開農曆春節停課：**約 2028/01/15 - 02/13(春節彈性休假約 4 週)


※ 授課語言：中文。本中心課程專注於華語文聽、說、讀、寫能力之培訓，學員可依個人學習進度與簽證效期申請延續報名下一季課程。 Language of Instruction: Chinese. Students may apply to continue their enrollment in the following season based on their learning progress and visa validity. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung. Học viên có thể đăng ký học tiếp mùa sau tùy theo tiến độ học tập và thời hạn visa.

二、學雜費收費標準與特色課程
Tuition, Fees and Featured Courses / Học phí, Các khoản phí khác và Khóa học đặc sắc
本中心華語課程分為「正規班」與「短期班(附加選項)」，收費標準與課程特色如下： The programs are divided into "Regular Classes" and "Short-term Classes" (Options). The fees and course features are as follows: Chương trình được chia thành "Lớp chính quy" và "Lớp ngắn hạn" (Lựa chọn). Tiêu chuẩn thu học phí và đặc sắc khóa học như sau:

（一）正規班 / Regular Class / Lớp chính quy (10 週 / 150 小時)
· 新生 (首季入學) / New Students / Học viên mới : NTD 27,000 (於首季註冊前全額繳清)
· 舊生 (連續上課第二季起) / Returning Students / Học viên cũ : NTD 24,300 (享學費 10% 減免優惠)

（二）短期班附加選項與特色課程 / Optional Short-term & Featured Courses / Lựa chọn lớp ngắn hạn & Khóa học đặc sắc 本中心除「一年四季正規班」外，亦提供彈性時程之「短期密集課程」，適合個人、小團體或海外來臺遊學團報名。 1. 多元文化體驗： 短期班課程可(事先約定)結合動態課程（龍舟、足球、扯鈴）；靜態課程（書法/圍棋、桌遊、剪紙、飲料調製、無人機操控、客家文化、臺灣美食及區域高科技園區參訪等）。 2. 特色課程規劃： 提供半導體無塵室組測封課程等專業結合訓練。 In addition to the "Regular Classes," the Center offers flexible "Short-term Intensive Courses" suitable for individuals, small groups, or study tours. 1. Diverse Cultural Experiences: Short-term courses can be pre-arranged with dynamic courses (dragon boat, football, diabolo) and static courses (calligraphy/Go, board games, paper cutting, beverage preparation, drone operation, Hakka culture, Taiwanese cuisine, and regional high-tech park visits). 2. Featured Courses: We offer special programs such as the Semiconductor Cleanroom Assembly, Testing, and Packaging Course. Ngoài "Lớp chính quy", Trung tâm còn cung cấp "Các khóa học chuyên sâu ngắn hạn" linh hoạt cho cá nhân, nhóm nhỏ hoặc đoàn du học. 1. Trải nghiệm văn hóa đa dạng: Có thể sắp xếp trước kết hợp các khóa học năng động (đua thuyền rồng, bóng đá, diabolo/con quay); khóa học tĩnh (thư pháp/cờ vây, trò chơi trên bàn, cắt giấy, pha chế đồ uống, điều khiển flycam, văn hóa Khách Gia, ẩm thực Đài Loan và tham quan khu công nghệ cao). 2. Khóa học đặc sắc: Cung cấp khóa học đặc biệt như Khóa học đóng gói, kiểm tra và lắp ráp phòng sạch bán dẫn.

	開班人數Class SizeSố lượng
	總時數Total HoursTổng số giờ
	學費金額Tuition FeeHọc phí
	可分配上課週數 (彈性選擇)Flexible Schedule OptionsLựa chọn số tuần học

	11-20 人專班 (NTD 180/hr)
	30 / 60 / 80 小時
	NTD 5,400 / 10,800 / 14,400
	可分 3-10 週彈性上課

	5-10 人專班 (NTD 200/hr)
	15 / 30 / 60 / 80 小時
	NTD 3,000 / 6,000 / 12,000 / 16,000
	可分 3-10 週或隔週上課

	2-4 人專班 (NTD 250/hr)
	15 / 30 / 60 / 80 小時
	NTD 3,750 / 7,500 / 15,000 / 20,000
	可分 3-10 週或隔週上課



（三）退費與開班規定聲明 / Refund and Class Adjustment Policy / Chính sách hoàn phí và mở lớp
· [註 A / Note A / Ghi chú A]： 個人報名依截止時人數可能調整上述類型與收費標準；確認類型後若未開成原預期班可全退費，確認後才繳費。 For individual registrations, class types and tuition fees may be adjusted based on the number of students at the deadline. If the expected class type cannot be opened, a full refund will be provided. Payment is only required after confirmation. Đăng ký cá nhân có thể điều chỉnh loại hình lớp và học phí dựa trên số lượng học viên khi hết hạn. Nếu không thể mở lớp như dự kiến sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền. Chỉ đóng học phí sau khi đã xác nhận.
· [註 B / Note B / Ghi chú B]： 退費政策：開班前申請退費者退還已繳費用九成；開班後未逾全期三分之一者退還半數；逾全期三分之一者不予退還；學校因故未能開班應全額退費。代辦費及已購置成品依規定處理。Refund Policy: For refund requests made before the course begins, 90% of the fees paid will be refunded; for requests made after the course starts but before one-third of the total duration has elapsed, 50% will be refunded; no refunds will be granted after one-third of the total duration has passed. A full refund applies if the school fails to launch the course for any reason. Fees for ancillary services and costs for finished products already purchased will be handled in accordance with relevant regulations. / Đối với các yêu cầu hoàn phí được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu, 90% số tiền đã đóng sẽ được hoàn lại; đối với các yêu cầu thực hiện sau khi khóa học đã bắt đầu nhưng chưa qua một phần ba tổng thời lượng, 50% số tiền sẽ được hoàn lại; sẽ không hoàn lại phí sau khi đã qua một phần ba tổng thời lượng khóa học. Việc hoàn lại toàn bộ học phí sẽ được áp dụng nếu nhà trường không thể tổ chức khóa học vì bất kỳ lý do nào. Phí cho các dịch vụ bổ trợ và chi phí cho các sản phẩm hoàn thiện đã mua sẽ được xử lý theo các quy định có liên quan.
· [註 C / Note C / Ghi chú C]： 團體報名週次與總週數可事先彈性調整。 For group registrations, the number of weeks and total weeks can be flexibly adjusted in advance. Đăng ký theo nhóm có thể linh hoạt điều chỉnh số tuần và tổng số tuần từ trước.

三、申請資格
Eligibility / Điều kiện đăng ký 
一、具外國國籍且未曾具有中華民國國籍。 An applicant of foreign nationality who has never held Republic of China (“R.O.C.”) nationality. Mang quốc tịch nước ngoài và chưa từng có quốc tịch Đài Loan.
二、外國學生具高中畢業資格，得申請入學本校華語課程。 Foreign students with a high school diploma or above are eligible to apply. Học sinh nước ngoài đã tốt nghiệp cấp 3 trở lên có thể đăng ký dự tuyển.
四、申請規定事項
Application Requirements / Quy định đăng ký
1. 報名表件獲取 / Application Form / Mẫu đơn đăng ký: 入學申請表件請向國際事務處索取，或至本校網頁下載： The application form can either be obtained by mail from the Office of International Affairs at YDU or downloaded from the YDU website at: Nhận hồ sơ đăng ký nhập học tại Phòng Quốc tế, hoặc tải về tại trang Web của trường: https://oia.ydu.edu.tw/zh_tw/Admission 
2. 書面審查甄審標準 / Evaluation Criteria / Tiêu chí sàng lọc đánh giá bằng văn bản: (1) 學歷：高中畢業以上。 Educational background: high school graduate or above. Trình độ học vấn：tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. (2) 高中在校成績。 High school grades. Thành tích học tập cấp 3. (3) 留學 (讀書) 計畫。 Study plan. Kế hoạch học tập. (4) 財力證明：美金 3,000 元以上。 Financial statement: USD 3,000 or above. Chứng minh tài chính: 3.000 USD trở lên. (5) 其他有利文件 (如華語文證照、其他證照及獎狀等)。 Other relevant documents (such as Chinese language certificates, and other certificates, etc.). Các tài liệu cộng điểm khác (như chứng chỉ tiếng Trung, các chứng chỉ và bằng khen khác, v.v.).


五、應繳交資料
Required Documents / Hồ sơ cần nộp
申請人應將下列資料依序排列，並於規定期限內寄達本校國際事務處： Applicants should arrange the following documents in order and submit them to the Office of International Affairs before the deadline: Ứng viên cần sắp xếp các giấy tờ sau theo thứ tự và nộp cho Phòng Quốc tế trong thời hạn quy định:
(一) 留學（讀書）計畫。 Study plan. Kế hoạch học tập.
(二) 護照影本或其他國籍證明文件。 Copy of passport or other equivalent verification of nationality. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch khác.
(三) 切結書。 Declaration. Giấy cam kết.
(四) 最高學歷畢業證書及歷年成績單。 Certified photocopy of the original highest diploma and academic transcripts. Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điểm.
(五) 由金融機構提出足夠在臺就學之財力證明。 請提供美金 3,000 元以上的財力證明，或依各國臺灣經濟文化辦事處或大使館規定之最低財力證明金額為準。(若財力證明非學生本人帳戶，則需由監護人填寫財力保證書。) (另財力證明不得採用代辦、公司行號或個人開立證明。) Proof of sufficient financial resources for study in Taiwan issued by a financial institution. Please provide financial proof of at least USD 3,000, or the minimum amount required by the Taipei Economic and Cultural Office or Embassy in your country. (If the financial statement is not under the applicant’s name, a Financial Guarantee Statement must be completed by the guardian.) (Financial proof issued by agencies, companies, or individuals acting as intermediaries will not be accepted.) Giấy chứng minh tài chính do tổ chức tài chính cấp đủ để học tập tại Đài Loan. Vui lòng cung cấp chứng minh tài chính từ 3.000 USD trở lên, hoặc số tiền chứng minh tài chính tối thiểu theo quy định của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan hoặc Đại sứ quán tại các nước. (Nếu chứng minh tài chính không đứng tên học sinh thì người giám hộ phải điền vào Giấy bảo lãnh tài chính.) (Ngoài ra, chứng minh tài chính không được sử dụng giấy chứng nhận do cơ quan trung gian, công ty hoặc cá nhân cấp.)

六、其他申請注意事項
Other Important Notices for Application / Những điều cần chú ý khi nộp hồ sơ
一、申請應繳交資料不全或書寫潦草致不能辨識者，無法受理，請自行負責。 Applications with incomplete documents or illegible writing will not be processed. Applicants are responsible for providing clear and complete materials. Hồ sơ đăng ký nộp không đầy đủ hoặc viết chữ cẩu thả không thể nhận dạng sẽ không được xử lý, ứng viên phải tự chịu trách nhiệm.
二、已報名或錄取之學生，如經發現不符規定或所繳交之證件有變造、偽造、假借、冒用等不實情事者，未入學者取消其錄取資格。已入學者開除學籍，且不發給任何有關之學分證明，如畢業後始發現者，除撤銷其畢業資格外，並公告註銷其證明。 If any submitted documents are found to be forged, altered, or borrowed, the applicant's admission will be revoked. If discovered after enrollment, the student will be expelled without any academic credits issued. If discovered after graduation, the degree will be revoked and officially canceled. Những sinh viên đã báo danh hoặc trúng tuyển, nếu bị phát hiện không phù hợp với các quy định hoặc các giấy tờ nộp vào có sự sửa đổi, làm giả, mạo danh … nếu chưa nhập học sẽ không được nhập học. Những người đã nhập học thì sẽ hủy tư cách sinh viên và không cấp cho bất cứ chứng nhận nào.
三、本中心課程以華文授課，申請人將接受密集之華語文訓練。 The courses in the Center are taught in Mandarin. Applicants will undergo intensive Chinese language training. Các khóa học của Trung tâm được giảng dạy bằng tiếng Trung. Ứng viên sẽ được đào tạo tiếng Trung chuyên sâu.



[bookmark: _Toc160378396][bookmark: _Toc160378397]七、招生方式 Recruitment Method/ Phương thức tuyển sinh
本校辦理境外招生事務，除宣傳、推廣及協助學生辦理來台簽證、健康檢查、旅行交通相關必要程序外，不委由校外機構、法人、團體或自然人辦理。
Our school handles matters related to recruiting overseas students. In addition to promoting and assisting students with the necessary procedures for obtaining visas, health checks, and travel arrangements, we do not outsource these tasks to external organizations, legal entities, groups, or individuals.
Nhà trường khi tiến hành công tác tuyển sinh nước ngoài, ngoài các công việc như tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ sinh viên thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin thị thực (visa), khám sức khỏe, đi lại giao thông sẽ không ủy thác việc tuyển sinh cho bất kỳ tổ chức, pháp nhân, đoàn thể hay cá nhân ngoài trường nào khác.


[附件/appendix/ phụ lục]
育達科技大學華語文中心繳交資料記錄表附表1
Phụ luc 1

Application Checklist for Mandarin Language Program
BẢNG GIAO NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT DỤC ĐẠT

中文姓名 (Chinese) - Full name  Họ tên tiếng Trung :                             
英文姓名 (English)  Họ tên tiếng Anh - Last name Họ:        First name Tên:                      
聯絡 Telephone  Số điện thoại : _______________ E-mail :                         
地址 Address  Địa chỉ :                                                      
應繳交資料（提出申請表時請自行勾選下列已繳交項目）：
[bookmark: _Toc529861873][bookmark: _Toc160378130][bookmark: _Toc160378398]Required documents for application (Please place a check mark in the space provided.）
[bookmark: _Toc160378131][bookmark: _Toc160378399]Hồ sơ cần nộp (Vui lòng đánh dấu vào các mục đã gửi dưới đây khi nộp đơn đăng ký)
	勾選check
Đánh dấu V
	繳交資料項目
Required Documentation 
Hạng mục giấy tờ cần nộp
	份數No. of Copy
Số lượng
	勾選check
Đánh dấu V
	繳交資料項目
Required Documentation 
Hạng mục giấy tờ cần nộp
	份數No. of Copy
Số lượng

	
	入學申請表(浮貼照片1張)
Completed application form
Đơn xin nhập học
	1
	
	2吋白底照片(3.5cm*4.5cm) 
2 photo (3.5cm*4.5cm)
2 ảnh phông nền trắng (3.5cm*4.5cm)
	1

	
	切結書
Declaration
Giấy cam kết
	1
	
	留學（讀書）計畫
Study plan 
Kế hoạch học tập
	1

	
	護照影印本
Photocopy of passport
Bản sao Hộ chiếu
	1
	
	選項(如果有)：中文能力程度證明
Optional (if you have): Certificate of Chinese Proficiency.
Các tùy chọn (nếu có):
Chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL

	1

	
	畢業證書原文影印本
Certified photocopy of the original diploma
Bản sao bằng tốt nghiệp gốc
	1
	
	符合教育部「大學辦理國外學歷採認辦法」規定之歷年成績單（中、英文以外之語文，應附中文或英文譯本）
Academic transcripts of all semesters in compliance with the Ministry of Education’s Regulations Regarding the Assessment and Recognition of Foreign Academic Credentials for Institutions of Higher Education. Transcripts issued in languages other than Chinese or English must be accompanied by a Chinese or English translation.
Các bảng điểm do trường học nước ngoài cấp, nếu không phải bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, cũng cần đính kèm bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh, và phải phù hợp với “Quy định công nhận văn bằng nước ngoài của các trường đại học do Bộ Giáo dục ban hành”.
	1

	
	符合教育部「大學辦理國外學歷採認辦法」規定之外國學校高中及最高學歷畢業證書（中、英文以外之語文，應附中文或英文譯本）
Graduation certificates from foreign senior high schools and highest academic qualifications, in compliance with the Ministry of Education’s Regulations Regarding the Assessment and Recognition of Foreign Academic Credentials for Institutions of Higher Education. Documents issued in languages other than Chinese or English must be accompanied by a Chinese or English translation.
 Các bằng tốt nghiệp của trung học phổ thông và bằng cấp học cao nhất do trường học nước ngoài cấp, nếu không phải bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, cần đính kèm bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh, và phải phù hợp với “Quy định công nhận văn bằng nước ngoài của các trường đại học do Bộ Giáo dục ban hành”.

	1
	
	
	

	
	
	
	
	由金融機構提出足夠在臺就學之財力證明。
  A financial statement issued by a financial institution demonstrating sufficient funds to pursue studies in Taiwan.
Giấy chứng minh tài chính do tổ chức tài chính cấp để chứng minh rằng bạn có đủ khả năng chi trả chi phí học tập tại Đài Loan.
	1


※本表單蒐集之個人資料，僅限於學生資料管理目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。
※Personal data this form collects will only be used for the purpose of managing students' information. This shall not be used for other purpose nor made public without explicit permission and will be subject to the school's policy of data retention and identity security.
※Tư liệu cá nhân trong biểu đơn này, chỉ sử dụng với mục đích quản lý tư liệu sinh viên, không có sự đồng ý của đương sự, không được dùng vào mục đích khác, và không được công bố bất cứ thông tin gì, đồng thời tuân theo quy định quản lý tài liệu an toàn của trường.


[image: ]附表2-1
Phụ luc 2-1
請貼上最近三個月內二吋
照片
Attached photo must be taken within the last 3 months
 (size: 3.5×4.5cm)
Dán ảnh 3.5×4.5cm ba tháng gần đây nhất

華語文中心入學申請表
Application For Admission
No. 168, Hsueh-fu Rd, Tanwen Village, Chaochiao Township, Miaoli County,
36143 Taiwan (R.O.C.)  Phone:+886-37-651188#8910-8911  Fax:+886-37-652825
https://www.ydu.edu.tw
  申請人須以正楷詳細逐項填寫
Read and complete carefully. Please type or print clearly.
Người viết đơn phải điền thông tin chi tiết bằng chữ in
	姓    名
Full Name
Họ tên
	(中文In Chinese) (tiếng Trung):
	性  別
Sex
Giới tính
	男Male Nam

女Female Nữ

	
	(英文In English) (tiếng Anh):

(First) Tên    (Middle) Tên Đệm   (Last) Họ
	
	

	住    址
Home Address
Địa chỉ
	
	電  話
Telephone
Điện thoại
	

	現在通訊處 Mailing Address
Địa chỉ nhận thư
	
	手  機
Cell Phone
Di động
	

	出生日期
Date of Birth
Ngày sinh
	
	電子郵件
E-mail
	

	出生地點
Place of Birth
Nơi sinh
	
	國    籍
Nationality
Quốc tịch
	
	護照號碼
Passport No.
Số hộ chiếu
	

	身份證字號
National ID No.
Số CMND Việt Nam
	
	LINE ID
	
	Zalo ID
	

	婚姻狀況
Marital Status
Tình trạng hôn nhân
	
	子女人數
No. of Children
Số con cái
	
	配偶姓名
Spouse Name
Tên chồng/vợ
	



  監護人資料/Information of Legal Guardian/Thông tin người giám hộ
	姓  名
Full Name
Họ tên
	(中文In Chinese) (tiếng Trung):
	與申請人關係
Relationship
Mối quan hệ
	

	
	(英文In English) (tiếng Anh):

(First) Tên    (Middle) Tên Đệm   (Last) Họ
	職  業
Occupation
Nghề nghiệp
	

	住  址
Home Address
Địa chỉ
	
	電  話
Telephone
Điện thoại
	

	
	
	手  機
Cell Phone
Di động
	



  擬申請就讀系所及學位/Intended degree of study/ Đăng ký theo học khoa và hệ
	系所/Program
Khoa
	

	學位/Degree
Bằng cấp
	攻讀學位
Degree 
Theo học lấy bằng
	學士Bachelor Đại học   碩士Master Thạc sỹ     

	
	選讀學分
Non-degree 
Học lấy tín chỉ
	學士Bachelor Đại học   碩士Master Thạc sỹ      



  教育背景/Educational Background/Quá trình đào tạo附表2-2

	學校名稱
Name of School
Tên trường
	學校所在地
Address
Địa chỉ
	文 憑
Certificate/Diploma/Degree
Bằng cấp
	修業起迄年月
Period Attending
Thời gian học
	主 修
Major
Ngành học

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



  語文能力(請用優、良、可、差)
Language proficiency (Please use one of these words: excellent, good, fair, poor)
Năng lực ngôn ngữ ( điền một trong các từ sau: xuất sắc, tốt, bình thường, yếu )
	                   能  力
Proficiency
語  文               Năng lực
Language
Ngoại ngữ
	聽
Listening
Nghe
	說
Speaking
Nói
	讀
Reading
Đọc
	寫
Writing
Viết
	修習年數
Years of learning
Số năm học

	中文
Chinese Tiếng Trung
	
	
	
	
	

	英文
English Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	其他外語
Other languages
Ngoại ngữ khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
是否參加過語文能力測驗？
Have you taken any language proficiency test?
Bạn đã từng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngôn ngữ?

是Yes Có    否No Không

	何種測驗？  What kind of test？/ Kỳ thi nào?
	分  數  Score Điểm số

	
	1.
	
	

	
	2.
	
	



  財力支援/Financial Support/Hỗ trợ tài chính
	在本校求學期間各項費用來源
What will be your major financial resource while studying at YDU？Nguồn tài chính chủ yếu trong quá trình học tập ở trường YDU đến từ đâu ?

	 個人儲蓄Personal Savings
Tiết kiệm cá nhân
	 父母供給Parental Support
Phụ huynh hỗ trợ
	 獎助金Scholarship
Học bổng

	 其他Others Khác
	(來源及金額Source & Amount of Dollars Nguồn tiền và số tiền )



  其他資料/Other Information / Các giấy tờ khác
	健康情形
Health Condition
Tình trạng sức khỏe
	 佳Good  Tốt    尚可Average  Bình thường   差Poor  Yếu

	如有疾病或缺陷，請敘明
If you have a health problem, please specify.
Nếu có vấn đề về sức khỏe xin hãy ghi rõ
	


	工作經歷
Work Experience
Kinh nghiệm làm việc
	

	課外活動
Extracurricular Activities
Hoạt động ngoại khóa
	

	著作
Publications
Tác phẩm
	
	出版日期
Date
Ngày xuất bản
	



※本表單蒐集之個人資料，僅限於學生資料管理目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。
※Personal data this form collects will only be used for the purpose of managing students' information. This shall not be used for other purpose nor made public without explicit permission and will be subject to the school's policy of data retention and identity security.
※Tư liệu cá nhân trong biểu đơn này, chỉ sử dụng với mục đích quản lý tư liệu sinh viên, không có sự đồng ý của đương sự, không được dùng vào mục đích khác, và không được công bố bất cứ thông tin gì, đồng thời tuân theo quy định quản lý tài liệu an toàn của trường


[image: ]附表3

切 結 書 Declaration / GIẤY CAM KẾT
	申請人姓名
 Full Name
Họ tên  
	(中文in Chinese) Tên tiếng Trung :

	
	(英文in English) Tên tiếng Anh :

	申請系所
 Program/Department
Khoa/Ngành
	

	修讀學位
 Degree Pursued / Học vị
	



1.本人保證不具中華民國國籍法第二條*所稱中華民國國籍且未具僑生身分，或已喪失中華民國國籍滿八年。
I hereby certify that I have neither overseas Chinese status nor R.O.C. nationality, as defined in Article 2 of the Nationality Law*, nor have I been R.O.C. national in the last eight years.
Tôi cam kết không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc như được nêu trong Điều 2 của Luật Quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc * và không phải là thân phận Hoa kiều, hoặc đã mất quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc đủ tám năm.
2.本人所提供之最高學歷證明(申請大學部者提出高中畢業證書、申請碩士班者提出大學畢業證書、申請博士班者提出碩士畢業證書)，在畢業學校所在地國家均為合法有效取得畢業資格，並所持之證件相當於中華民國國內之各級合法學校授予之相當學位。如有不實或不符規定或變造之情事，經查屬實即取消入學資格，並註銷學籍，且不發給任何有關之學分證明或畢業證書。
The diploma granted by the educational institute I last attended is valid and has been awarded legally in the country where I graduated. The certificate is comparable to that which is awarded by certified schools in Taiwan. If any cheating, violation, or forgery is discovered, my admissions offer and student status will be revoked, and no transcript or diploma will be issued.
Tôi cam kết rằng bằng cấp cao nhất mà tôi cung cấp (người nộp đơn vào đại học nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người nộp đơn vào thạc sĩ nộp bằng tốt nghiệp đại học, người nộp đơn vào tiến sĩ nộp bằng tốt nghiệp thạc sĩ) đều được cấp bằng cách hợp pháp và có giá trị tại quốc gia nơi trường đã cấp bằng. Đồng thời các văn bằng này tương đương với học vị được cấp bởi các cấp học hợp pháp trong hệ thống giáo dục của Trung Hoa Dân Quốc. Nếu phát hiện có hành vi không đúng sự thật, không phù hợp hoặc làm giả, nhà trường sẽ ngay lập tức hủy bỏ tư cách nhập học, xóa bỏ hồ sơ sinh viên và không cấp bất kỳ chứng nhận tín chỉ hoặc bằng cấp tốt nghiệp nào liên quan khác.
3.本人所提供之所有相關資料（包括學歷、護照及其他相關文件之正本及影本）均為合法有效之文件，如有不符規定或變造之情事，經查屬實及取消入學資格，且不發給任何有關之學分證明。
All of the documents provided (including diploma, passport and other relevant documents, original or copy) are valid documents. Should any document is not matching, my admission to YDU will be revoked, and no credit-related certification will be issued.
Tất cả các tài liệu quan do tôi cung cấp ( bao gồm học lực, hộ chiếu và bản chính, bản photo của những giấy tờ liên quan khác ) là giấy tờ hợp pháp và có hiệu lực, nếu phát hiện có hành vi phù hợp quy định hoặc làm giả, nhà trường sẽ ngay lập tức hủy bỏ tư cách nhập học, đồng thời không cấp bất cứ chứng nhận học phần nào.
4.本人取得入學許可後，在辦理報到時，須繳交符合教育部「大學辦理國外學歷採認辦法」規定之外國學校高中及最高學歷畢業證書及成績單正本，始得註冊入學，屆時若未如期繳交或經查證結果有不符中華民國教育部「大學辦理國外學歷採認辦法」之規定，即由 貴校取消入學資格，絕無異議。
After being granted admission, I shall, at the time of registration, submit the original copies of my high school and highest academic degree diplomas and transcripts issued by the foreign institution, in compliance with the Regulations Regarding the Assessment and Recognition of Foreign Academic Credentials for Institutions of Higher Education stipulated by the Ministry of Education of the Republic of China (Taiwan). Only upon submission of these documents will I be permitted to complete the registration process. Should I fail to submit the required documents within the specified period, or should any verification reveal that they do not conform to the aforementioned regulations, the University shall have the right to revoke my admission without objection. 
Sau khi nhận được giấy thông báo nhập học, khi đến trường làm thủ tục nhập học cần nộp bằng tốt nghiệp và học bạ của trung học phổ thông và bằng cấp cao nhất phù hợp theo  “Quy định công nhận văn bằng nước ngoài của các trường đại học do Bộ Giáo dục ban hành” thì mới được làm thủ tục nhập học. Nếu không nộp theo đúng thời hạn hoặc nhà trường phát hiện có trường hợp không phù hợp theo  “Quy định công nhận văn bằng nước ngoài của các trường đại học do Bộ Giáo dục ban hành” thì nhà trường sẽ hủy bỏ tư cách nhập học của sinh viên, không có bất kỳ khiếu nại nào. 
5.本人不曾在台以外國學生身份完成高中學校學程，亦未曾遭中華民國國內大專院校退學。
I hereby certify that I did not complete a high school program in the Republic of China under international student status, and I have never been expelled from any university or college in the Republic of China.
Tôi cam kết chưa từng hoàn thành cấp ba với tư cách là sinh viên nước ngoài tại Đài Loan, cũng chưa từng bị buộc thôi học tại bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học trong nước của Trung Hoa Dân Quốc.
6.本人保證不具香港或澳門或中華人民共和國國籍。
I hereby certify that I do not hold the nationality of Hong Kong, Macau, or the People’s Republic of China.
Tôi cam kết rằng bản thân không có quốc tịch Hồng Kông, Ma Cao hoặc Trung Quốc.
上述所陳之任一事項同意授權 貴校查證，如有不實或不符規定等情事，於入學後經查證屬實者，本人願意接受 貴校註銷學籍處分，絕無異議。
I authorize Yu Da University of Science and Technology to verify the information provided above. If any thereof is found to be false after admission, I have no objection to being deprived of registered student status.
Tôi đồng ý ủy quyền cho trường KHKT Dục Đạt được phép kiểm tra, xác minh những thông tin cung cấp phía trên, nếu sau khi nhập học, nhà trường phát hiện bất kỳ trường hợp nào không đúng sự thật hoặc không phù hợp với quy định, tôi xin chấp nhận việc bị xóa bỏ hồ sơ sinh viên và không có bất kỳ khiếu nại nào.
申請人簽名日期
Applicant’s Signature /Người làm đơn ký tên：                            

Date/ Ngày tháng：                                 
[bookmark: _Toc160378132][bookmark: _Toc160378400](day) ngày/(month) tháng/ (year) năm

※本表單蒐集之個人資料，僅限於學生資料管理目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。
※Personal data this form collects will only be used for the purpose of managing students' information. This shall not be used for other purpose nor made public without explicit permission and will be subject to the school's policy of data retention and identity security.
※Tư liệu cá nhân trong biểu đơn này, chỉ sử dụng với mục đích quản lý tư liệu sinh viên, không có sự đồng ý của đương sự, không được dùng vào mục đích khác, và không được công bố bất cứ thông tin gì, đồng thời tuân theo quy định quản lý tài liệu an toàn của trường
[image: ]附表4

財力保證書
Financial Guarantee
Giấy bảo lãnh tài chính
本人                                與被保證人                                
          (請填寫姓名)                                             (請填寫被保證人姓名)
關係為     ，願擔保被保證人在育達科技大學就學及生活所需一切費用支出。
此 致
育達科技大學

I                              , and the applicant,                                ,
           (Guarantor’s Name)                                    (Applicant’s  Name)
hereby guarantee that the applicant's total living and tuition expenses while attending Yu Da University of Science and Technology will be paid in full.
Submitted to
Yu Da University of Science and Technology

Tôi là                                   và người được bảo lãnh                                  
                   (tên người điền đơn)                                 (tên người được bảo lãnh )
có quan hệ        , tôi đảm bảo người được bảo lãnh sẽ chi trả tất cả các chi phí sinh hoạt và học tập tại trường Đại Học Khoa Học Kỹ thuật Dục Đạt.
Kính gửi trường Đại Học Khoa Học Kỹ thuật Dục Đạt

保證人(Guarantor) Người bảo lãnh :                           
與被保證人之關係(Relationship to applicant) Mối quan hệ với người được bảo lãnh :          
護照(居留證)號碼(Passport (ARC) No.) Số Hộ chiếu:_____________
聯絡電話(Tel) Số điện thoại: __________________________________
電子郵件(E-mail):                                
具結日期(Date) Ngày:      年(Y)     月(M)    日(D)
※本表單蒐集之個人資料，僅限於學生資料管理目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。
※Personal data this form collects will only be used for the purpose of managing students' information. This shall not be used for other purpose nor made public without explicit permission and will be subject to the school's policy of data retention and identity security.
Tư liệu cá nhân trong biểu đơn này, chỉ sử dụng với mục đích quản lý tư liệu sinh viên, không có sự đồng ý của đương sự, không được dùng vào mục đích khác, và không được công bố bất cứ thông tin gì, đồng thời tuân theo quy định quản lý tài liệu an toàn của trường
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留學(讀書)計畫 Study Plan 
Kế hoạch học tập
申請人                                申請系所                           
Applicant 
Người viết:                              Department (Khoa):                    
欲修讀學位
Degree Proposed /Học vị :   學士Bachelor/ Cử nhân   碩士Master /Thạc sĩ

請以中文或英文撰寫，敘述個人來本校求學動機、在本校求學期間之讀書計畫等，以及完成學業以後之規劃。如有需要，可續反頁。Please write a statement in Chinese or English, stating your motivation, your study plan at Yu Da University of Science and Technology, and your career plan after finishing your study at Yu Da University of Science and Technology. Use both sides if needed.
Viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, hãy mô tả vì sao bản thân muốn học tại trường, kế hoạch học tập tại trường và kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Nếu cần, có thể viết sang mặt phía sau.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

※本表單蒐集之個人資料，僅限於學生資料管理目的使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。
※Personal data this form collects will only be used for the purpose of managing students' information. This shall not be used for other purpose nor made public without explicit permission and will be subject to the school's policy of data retention and identity security.
 ※Tư liệu cá nhân trong biểu đơn này, chỉ sử dụng với mục đích quản lý tư liệu sinh viên, không có sự đồng ý của đương sự, không được dùng vào mục đích khác, và không được công bố bất cứ thông tin gì, đồng thời tuân theo quy định quản lý tài liệu an toàn của trường.
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